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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thường
Các Hội thẩm nhân dân:	Ông Nguyễn Văn Hải
Ông Nguyễn Văn Tám
· Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Vững – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Xuân Linh - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 363/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 423/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo:
Bùi Tuấn N, sinh năm 1982 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: 512/9A đường T, Phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; cha tên: Bùi Thanh S (đã chết) và mẹ tên: Nguyễn Thị B, sinh năm 1962; gia đình có 03 (ba) chị em, bị cáo là con thứ hai; có vợ là Lê Thị Thùy D- sinh năm 1990 và có 04 người con, con lớn nhất sinh năm 2014 và con nhỏ nhất sinh năm 2022;
Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân:
· Năm 2002, bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên p hạt 06 (sáu) năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại bản án số 53/HSST ngày 12/4/2002.
· Năm 2010, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 30 (ba mươi) tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” tại bản án số 71/HSST ngày 23/11/2010.
Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù và nộp án phí. Ngày 13/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận “Bùi Tuấn N đương nhiên được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án”.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/9/2022 đến ngày 18/11/2022 được gia đình bảo lĩnh, hiện tại ngoại ở tại địa chỉ: 512/9A đường TD, Phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.(có mặt)
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Lê Thái B, sinh năm 1989; địa

chỉ:132/11 đường N, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Tối ngày 09/10/2020, Bùi Tuấn N cùng một số người bạn nhậu cùng nhau
tại quán C2 địa chỉ 18 đường Nguyễn T, Phường B, thành phố V, t ỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, N xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng (không rõ lai lịch ). Đến khoảng 0 giờ ngày 10/10/2020, N điều khiển xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander biển số 72A – 353.27 đi về, khi đi đến ngã sáu đường Trương Công Định giao đường TD thuộc Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì có hai đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển một xe máy ép sát xe của N, một trong hai đối tượng này tự xưng là “Công an” và yêu cầu N dừng xe lại. Khi dừng xe, N biết các đối tượng trên không phải là Công an, đồng thời nghĩ đây là những người liên quan đến mâu thuẫn với N trong quá trình nhậu tại quán C2 trước đó nên N hạ kính xe ô tô xuống, dùng tay phải lấy 01 (một) khẩu súng bắn đạn cao su hiệu ZORAKI MOD 914-TD AUTO để trong hộc đựng đồ xe ô tô ra và dùng tay phải cầm súng chỉa lên trời bắn 02 (hai) phát. Sau khi bắn thì có một đối tượng khác (không rõ lai lịch) điều khiển xe máy đến và kêu “anh N, anh N”. Nghĩ là người quen biết với nhau nên N đã cất súng trong xe, rồi xuống xe nói chuyện với những người này rồi tất cả bỏ đi. Sau đó, N đem khẩu sung trên cùng với 41 (bốn mươi mốt) viên đạn đến địa chỉ 132/11 đường Nguyễn T, Phường B, thành phố V để gửi cho Lê Thái B, sinh năm 1989.
Ngày 10/10/2020, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an thành phố V thu giữ một vỏ đạn bằng kim loại màu vàng đồng cách vòng xoay ngã 6 đường Trương Công Định - đường Trần Đồng 13,5m; cách mép giữa vị trí giao hai đường Trương Công Định – đường Nguyễn Du 16m (bút lục: 40-46).
Tại bản kết luận giám định số: 6081/C09B, ngày 10/12/2020 của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh vỏ đạn trên không p hải là khẩu súng quân dụng (bút lục: 24).
Ngày 11/01/2021, Lê Thái B có hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của B ở địa chỉ 132/11 đường N, Phường B, thành phố V, tại đây Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng ZORAKI MOD 914-TD AUTO và 41 (bốn mươi mốt) viên đạn cao su hiệu Walther 9x22mm. B khai nhận khẩu súng và số đạn trên do N đưa cho B cất giấu vào ngày 10/10/2020 (bút lục: 36, 37).
Tại bản kết luận giám định số 557/C09B ngày 26/1/2021 của Phân viên khoa học kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với khẩu súng ZORAKI MOD 914-TD AUTO và 41 (bốn mươi mốt) viên đạn cao su hiệu Walther 9x22mm không phải vũ khí quân dụng. Hiện khẩu súng và 36 (ba mươi sáu) viên đạn (khi giám định đã bắn thử 05 viên) đã được tiêu huỷ theo Quyết định xử phạt hành chính số 04 ngày 17/3/2021 của Công an thành phố V (bút lục: 35, 38).
Tại công văn số: 116/UBND-VP ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố V đánh giá tình hình an ninh trật tại địa phương khi xảy ra
 (
2
)

nổ súng vào ngày 10/10/2020, tại ngã 6 đường Trương Công Định – Trần Đồng, Phường B, thành phố V xác định: Hành vi các đối tượng trên nổ súng khi trên đường vẫn còn người qua lại, gần địa điểm quán ăn của bà Trần Thị Kim P (sinh năm 1965, trú tại: 11 đường V, Phường H, thành phố V) đang hoạt động, gần trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 3, khi các đối tượng nổ súng, p hát ra t iếng nổ gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống nhân dân , gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa p hương (bút lục: 32).
Tại Cơ quan điều tra, Bùi Tuấn N thừa nhận hành vi phạm tội của mình (bút
lục: 52-72).
- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng;
+ Vật chứng thu giữ:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V tạm giữ 01 (một) vỏ đạn màu vàng đồng dài 2cm có ghi chữ Walther 9mm P.A.Knall thu tại hiện trường sau khi xảy ra vụ án;
Thu giữ 01 (một) đĩa DVD ghi nhận hình ảnh khi xảy ra vụ án và 01 (một) đĩa DVD ghi nhận lời khai của bị cáo Bùi Tuấn N.
+ Xử lý vật chứng:
Tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án 02 (hai) đĩa DVD nói trên;
Chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V đối với vỏ đạn nói trên.
Bản cáo trạng số 344/CT-VKS ngày 10/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V đã truy tố bị cáo Bùi Tuấn N về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa:
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo Bùi Tuấn N về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời đề nghị:
Về hình phạt:
· Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 , khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Tuấn N mức án từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ đạn màu vàng đồng dài 2cm có ghi chữ Walther 9mm P.A.Knall.
Lưu theo hồ sơ vụ án 02 (hai) đĩa DVD.
Bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng và ý kiến luận tội của Viện kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh và không có ý kiến tranh luận, bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Khi nói lời sau cùng, bị cáo thể hiện ăn năn, hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành p hố Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền , trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng đã có lời khai tại cơ quan điều tra; bị cáo, đạidiện Viện kiểm sát nhân dân thành p hố Vũng Tàu tham gia phiên tòa không yêu cầu hoãn phiên tòa nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:
Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, đối chiếu lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:
Khoảng 0 giờ ngày 10/10/2020, tại ngã 6 đường Trương Công Định – TD, thuộc Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bùi Tuấn N đã có hành vi sử dụng súng bắn đạn cao su hiệu ZORAKI MOD 914-TD AUTO chỉa lên trời bắn 02 (hai) phát với mục đích đe doạ hai đối tượng mà N nghi ngờ có liên quan đến mâu thuẫn xảy ra trước đó. Hành vi bị cáo nổ súng khi trên đường vẫn còn người qua lại, gần địa điểm quán ăn của bà Trần Thị Kim P đang hoạt động, gần trụ sở Ủy ban nhân dân Phường B, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định hành vi của bị cáo Bùi Tuấn N đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự quy định:
“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi p hạm, thì bị p hạt t iền từ
5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) ……
b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”…
[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo:
Hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nổ súng khi trên đường vẫn còn người qua lại, gần trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 3, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống nhân dân,

gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, xâm p hạm đến trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.
Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc để quyết định mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ đối với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và bảo đảm phòng ngừa tội p hạm chung.
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
[4.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo
đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có 04 (bốn) con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị cáo là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét khi áp dụng t ình t iết giảm nhẹ để lượng hình đối với bị cáo.
[5] Về xử lý vật chứng:
Tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ đạn màu vàng đồng dài 2cm có ghi chữ Walther 9mm P.A.Knall do không còn giá trị sử dụng.
Lưu theo hồ sơ vụ án 02 (hai) đĩa DVD.
[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố: Bị cáo Bùi Tuấn N phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Xử phạt bị cáo Bùi Tuấn N 02 (hai) năm tù, thời hạn tù được t ính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13 tháng 9 năm 2022 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.
2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;
Tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ đạn màu vàng đồng dài 2cm có ghi chữ Walther 9mm P.A.Knall.
Lưu theo hồ sơ vụ án 02 (hai) đĩa DVD.
Thực hiện xử lý vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 93/BB.CCTHADS ngày 06/01/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành p hố Vũng Tàu.
3. Án phí:
Bị cáo Bùi Tuấn N phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án p hí hình sự sơ thẩm.
4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền kháng cáo vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo nêu trên tính từ ngày nhận được bản

án hoặc ngày bản án được niêm yết, để yêu cầu Toà án nhân dân t ỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

	Nơi nhận:
· TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
· Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06, PC10);
· Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
· VKSND Tp.V;
· Công an Tp.V;
· Chi cục THADS Tp.V;
· Người tham gia tố tụng;
· Lưu hồ sơ vụ án.
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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